Mẫu số 02/CCDV, Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

BIỂU 01
BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]

Hợp đồng số: …………………………….
Thuộc gói thầu: ………………………….

	STT
	Tên công trình/ hạng mục công trình
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ

	Vị trí thiết lập công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
	Thông tin khấu hao TSCĐ
	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Thời gian đề nghị hỗ trợ
(số tháng)
	Chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ mỗi tháng
(đồng)
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá TSCĐ (đồng)
	Thời điểm bắt đầu trích khấu hao TSCĐ
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định
	Chi phí khấu hao TSCĐ thực tế hằng năm theo quy định
(đồng)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm …
	
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)=(13)/(14)
	(16)
	(17)

	I
	[Tên công trình]
	Tháng…/năm
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng I]
	
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	[Tên công trình]
	Tháng…/năm
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng II]
	
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[I+II]
	
	
	
	


Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định của thôn đề nghị hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên công trình và các hạng mục của công trình tại thôn.
- Cột (2): Ghi tháng/năm bắt đầu đưa công trình vào cung cấp dịch vụ viễn thông, các hạng mục công trình thì không phải ghi.
- Cột (3): Ghi vị trí ([kinh độ; vĩ độ]) thiết lập công trình, các hạng mục công trình thì không phải ghi.
- Cột (4): Ghi đơn vị tính của các hạng mục công trình.
- Cột (5): Ghi số lượng các hạng mục của công trình.
- Cột (6): Ghi nguyên giá tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, hạng mục công trình do doanh nghiệp viễn thông đầu tư.
- Cột (7): Ghi năm bắt đầu trích khấu hao của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (8): Ghi số năm trích khấu hao của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (9) đến cột (12): Ghi chi phí khấu hao thực tế từng năm của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (13): Ghi tổng chi phí khấu hao của tài sản cố định thuộc hạng mục công trình đề nghị được hỗ trợ, tối đa 7 năm (84 tháng) tính từ năm đầu tiên (cột 9) của công trình đưa vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn.
- Cột (14): Ghi tổng số tháng doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tính từ tháng tiếp theo tháng đưa công trình vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn đến hết thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng không quá 84 tháng.
- Cột (16): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, các hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư.

BIỂU 02
BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUỘC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC NÂNG CẤP
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên Tỉnh/Thành phố]

Hợp đồng số: …………………………………..
Thuộc gói thầu: ………………………………..
	STT
	Tên công trình/ hạng mục công trình
	Vị trí thiết lập công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Nguyên giá TSCĐ
(đồng)
	Giá trị tài sản còn lại trước khi nâng cấp
(đồng)
	Kinh phí nâng cấp
(đồng)
	Giá trị tài sản sau khi nâng cấp
(đồng)
	Thời điểm bắt đầu đưa vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
(từ tháng … năm …)
	Thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian hỗ trợ cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Thời gian trích khấu hao TSCĐ
(từ tháng … năm …)
	Chi phí khấu hao TSCĐ thực tế để nâng cấp 
(đồng)
	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ
(đồng)
	Chi phí khấu hao TSCĐ đề nghị hỗ trợ mỗi tháng
(đồng)
	Số Quyết định phê duyệt quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm …
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)=(17)/(11)
	(19)
	(20)

	I
	[Tên công trình]
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng I]
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	[Tên công trình]
	Kinh độ; vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[Tổng II]
	
	
	

	1
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	[Tên hạng mục công trình]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[Tên chủng loại áp dụng]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[………………..]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[I+II]
	
	
	


Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định của thôn đề nghị hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn cách ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên tài sản cố định được nâng cấp thuộc công trình, các hạng mục của công trình.
- Cột (2): Ghi vị trí ([kinh độ; vĩ độ]) thiết lập công trình, các hạng mục công trình thì không phải ghi.
- Cột (3): Ghi đơn vị tính của tài sản cố định.
- Cột (4): Ghi số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (5): Ghi nguyên giá tài sản cố định theo quyết toán công trình, hạng mục công trình của doanh nghiệp đã được phê duyệt. Giá trị nguyên giá này tính trên tổng số lượng tài sản cố định cùng loại.
- Cột (6): Ghi giá trị còn lại của tài sản cố định tại thời điểm trước khi công trình, các hạng mục của công trình được nâng cấp.
- Cột (7): Ghi kinh phí nâng cấp tài sản cố định để đưa vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (8): Ghi giá trị tài sản công trình, các hạng mục của công trình sau khi nâng cấp.
- Cột (9): Ghi tháng bắt đầu đưa công trình, các hạng mục của công trình vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
- Cột (10): Ghi thời điểm bắt đầu tính hỗ trợ (từ tháng … năm …) là tháng tiếp theo tháng đưa công trình, các hạng mục của công trình vào cung cấp dịch vụ.
- Cột (11): Ghi tổng số tháng doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tính từ tháng tiếp theo tháng đưa công trình, hạng mục công trình được nâng cấp vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn đến hết thời hạn thực hiện hợp đồng nhưng không quá 84 tháng.
- Cột (12): Ghi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được nâng cấp từ tháng tài sản được đưa vào sử dụng sau nâng cấp đến khi hết khấu hao.
- Cột (13) đến cột (16): Ghi mức trích khấu hao tài sản cố định được sử dụng để nâng cấp là số chi phí thực tế hằng năm theo báo cáo quyết toán của doanh nghiệp từ năm tài sản được đưa vào sử dụng sau nâng cấp đến khi hết khấu hao.
- Cột (17): Ghi tổng chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị hỗ trợ, tối đa 7 năm (84 tháng) tính từ năm đầu tiên (cột 13) của công trình đưa vào cung cấp dịch vụ muộn nhất của thôn.
- Cột (19): Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình, các hạng mục công trình do doanh nghiệp đầu tư nâng cấp.


M ẫ u s ố   02/CCDV, Ph ụ   l ụ c II   (Ban hành kèm theo  Thông tư s ố   57/2026/TT - BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2026   c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ )     BÁO CÁO CHI PHÍ KH Ấ U HAO TÀI S Ả N C Ố   Đ Ị NH THU Ộ C CÔNG TRÌNH, H Ạ NG M Ụ C CÔNG TRÌNH     BI Ể U 01   BÁO CÁO CHI PHÍ KH Ấ U HAO TÀI S Ả N C Ố   Đ Ị NH THU Ộ C CÔNG TRÌNH, H Ạ NG M Ụ C CÔNG TRÌNH    TRÊN Đ Ị A BÀN  … …[Ghi tên thôn], [Ghi tên xã], [Ghi tên T ỉ nh/Thành ph ố ]     H ợ p đ ồ ng s ố : …………………………….   Thu ộ c gói th ầ u: ………………………….    

ST T  Tên công  trình/ h ạ ng  m ụ c công  trình  Th ờ i đi ể m  b ắ t đ ầ u  cung c ấ p  d ị ch v ụ    V ị   trí  thi ế t  l ậ p  côn g  trình  Đơ n v ị   tính  S ố   lư ợ n g   Thông tin kh ấ u hao TSCĐ  T ổ ng  chi  phí  kh ấ u  hao  TSCĐ  đ ề   ngh ị   h ỗ   tr ợ   (đ ồ ng )  Th ờ i  gian  đ ề   ngh ị   h ỗ   tr ợ   (s ố   tháng )  Chi phí  kh ấ u hao  TSCĐ đ ề   ngh ị   h ỗ   tr ợ   m ỗ i tháng   (đ ồ ng)  S ố   Quy ế t  đ ị nh  phê  duy ệ t  quy ế t  toán  Ghi  ch ú  

 Nguyê n giá  TSCĐ  (đ ồ ng)  Th ờ i  đi ể m  b ắ t  đ ầ u  trích  kh ấ u  hao  TSC Đ  Th ờ i  gian  trích  kh ấ u  hao  TSC Đ  theo  quy  đ ị nh  Chi phí kh ấ u hao  TSCĐ th ự c t ế   h ằ ng  năm theo quy đ ị nh   (đ ồ ng)  

  Nă m 1  Nă m 2  Nă m 3  Nă m  …  

A  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)   (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)=(13)/(14 )  (16)  (17 )  

I  [Tên công  trình]  Tháng…/nă m  Kinh  đ ộ ;  vĩ đ ộ            [T ổ n g I]      

1  [Tên h ạ ng  m ụ c công  trình]                   

   [Tên ch ủ ng  lo ạ i áp d ụ ng]                   

